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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 
Mã học phần: 
Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2


3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4)    
4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Vật lí đại cương 1
5. Mô tả tóm tắt học phần





Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức cốt lõi có chọn lọc, thuộc khung chương trình giáo dục đại cương của giáo dục đại học. 
Nội dung học phần vật lí đại cương 2 gồm có 
Chương I Thuyết Tương đối 
Chương II Lí thuyết lượng tử
Chương III Nguyên tử
Chương IV Hạt nhân nguyên tử 

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức: 
6.1/  Thuyết tương đối:  Thuyết tương đối hẹp trình bày khái quát các khám phá của Anhxtanh về hệ thức giữa năng lượng và khối lượng, về cách xác định độc đáo các đại lượng như động lượng và năng lượng của chất điểm trong chuyển động. Nội dung kiến thức này nhằm giúp sinh viên hiểu khái niệm thuyết tương đối hẹp; viết được các công thức biến đổi Loren từ hệ K sang hệ K’ và  ngược lại; hiểu được các hệ quả của phép biến đổi Loren; viết được các công thức động lực học tương đối tính. Tiên đề của thuyết tương đối rộng là nguyên lí tương đương nhằm giới thiệu nhận thức phi thường của nhà bác học vĩ đại nhất trong số các nhà bác học vĩ đại của thế kỷ XX. Hiểu sơ lược thuyết tương đối rộng Anhxtanh; hiểu được ý nghĩa của nguyên lí tương đương.

6.2/  Lí thuyết lượng tử: Sự thất bại của các quan điểm sóng trong việc giải thích các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối cho thấy tài năng của cha đẻ thuyết quantum năng lượng Plăng. Nội dung kiến thức này nhằm giúp sinh viên hiểu khái niệm bức xạ nhiệt; hiểu được các đại lượng đặc trưng trong bức xạ nhiệt; hiểu được nội dung định luật Kiarơkhốp; hiểu ý nghĩa của thuyết Plăng; viết được các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối. Thuyết photon của Anhxtanh nhằm giải thích các định luật quang điện ngoài mà trước đó theo quan điểm sóng cũng từng không thể chỉ ra được giới hạn quang điện của mỗi kim loại. Nội dung kiến thức này cũng nhằm giúp sinh viên hiểu nội dung thuyết photon; vận dụng được thuyết photon để giải thích các định luật quang điện; hiểu được các công thức động lực học đối với photon. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng cho thấy khả năng nhận thức tuyệt đỉnh của con người trong việc áp dụng kĩ năng toán học để cụ thể hóa các nhận thức vật lí. Hiểu được cách xác định lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng. Giả thuyết Đờ Brơi khẳng định lưỡng tính sóng – hạt của vi hạt bất kì có năng lượng xác định và động lượng xác định. Hiểu nội dung của giả thuyết đờ Brơi; hiểu được ý nghĩa của hiệu ứng Côngtơn. Haidenbéc là người đầu tiên đã xác định được khả năng của con người khi khám phá các vận động của hạt trong thế giới vi mô. Hiểu ý nghĩa của hệ thức bất định Haidenbéc; ví dụ minh họa được hệ thức bất định; hiểu ý nghĩa của hàm sóng trong cơ học lượng tử; hiểu được ý nghĩa thống kê của hàm sóng; nắm được các điều kiện của hàm sóng. Một công cụ không thể thiếu trong việc xác định hàm sóng cho vi hạt là phương trình toán Srôđinghe. Hiểu ý nghĩa của phương trình Srôđinghe. Bài toán lượng tử cơ bản là hạt trong giếng thế năng sâu vô hạn giải thích các mức năng lượng khả dĩ của các êléctrôn tự do trong kim loại . Hiểu nội dung việc xác định hàm sóng vi hạt trong giếng thế;  hiểu nội dung việc chuẩn hóa hàm sóng; hiểu được việc xác định các mức năng lượng khả dĩ của vi hạt. Bài toán về hiệu ứng đường ngầm giải thích các hiện tượng phát xạ êléctrôn lạnh hay hiện tượng phân rã của hạt anpha. Hiểu khả năng xuyên rào thế năng của vi hạt; hiểu cách tính hệ số truyền qua rào thế năng; hiểu các mức năng lượng của dao động tử điều hòa.
6.3/  Nguyên tử: Hàm sóng êléctrôn trong nguyên tử hiđrô được tìm thấy trong hệ tọa độ cầu đã giúp con người xác định được các mức năng lượng của êléctrôn trong nguyên tử chỉ phụ thuộc vào số lượng tử chính n. Trên cơ sở đó, con người đã giải thích quang phổ hiđrô. Nội dung kiến thức này nhằm giúp sinh viên hiểu được hàm sóng tọa độ cầu; biết phương pháp tách biến hàm nhiều biến; hiểu được các trạng thái và các mức năng lượng của êlectrôn trong nguyên tử hiđrô; giải thích được quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô. Hiểu cách vận dụng tính năng lượng của êlectrôn cho nguyên tử kim loại kiểm; giải thích được quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử liti; hiểu ý nghĩa các dãy chính, các dãy phụ và dãy cơ bản. Momen động lượng orbital, momen từ và momen spin của êléctrôn trong nguyên tử giúp con người giải thích được sự tạo thành của các vạch bội trong quang phổ phát xạ. Hiểu khái niệm momen động lượng orbital; hiểu khái niệm momen từ; giải thích được sự tách vạch quang phổ trong từ trường. Nguyên lí loại trừ Paoli và các quy tắc sắp xếp êléctrôn vào các orbital khẳng định tài năng của Menđêlêép trong việc ông đã hình thành bảng tuần hoàn từ nửa sau của thế kỷ XIX. Hiểu quy luật phân bố êlectrôn trong nguyên tử; viết được cấu hình êlectrôn trong nguyên tử. Hai loại hệ hạt đồng nhất có trong thế giới vi hạt là hệ hạt đối xứng và hệ hạt phản đối xứng đã được con người biết đến thông qua khảo sát hệ hạt đồng nhất. Hiểu khái niệm hệ hạt đồng nhất; viết được hàm sóng của hệ hạt đồng nhất; phân biệt được hàm sóng đối xứng và hàm sóng phản đối xứng. 
7.4/  Hạt nhân nguyên tử: Xác đinh những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử thông qua sự hình thành mẫu hạt nhân nguyên tử. Nội dung kiến thức này nhằm giúp sinh viên hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử; hiểu khái niệm spin hạt nhân. Thực nghiệm xác định tính bền vững của hạt nhân theo năng lượng liên kết riêng. Hiện tượng phóng xạ thể hiện nguyên lí tối thiểu trong thế giới tự nhiên, các hạt nhân nguyên tử ở trạng thái kém bền vững phải tự vận động để biến  thành các hạt nhân nguyên tử khác ở trạng thái bền vững hơn, tiến đến bền vững nhất. Hiểu bản chất hiện tượng phóng xạ; bản chất các loại tia phóng xạ; cách chứng minh định luật phân rã; bốn họ phóng xạ tự nhiên. Các loại máy gia tốc hạt đã giúp con người thực hiện quá trình tương tác hạt nhân nguyên tử, tạo ra các đồng vị phóng xạ cho các phản ứng vỡ hạt nhân cung cấp năng lượng phục vụ lợi ích hòa bình. Hiểu được vì sao phải gia tốc hạt; cấu tạo và vận hành của máy Vanđơgraf; hiểu cấu tạo và vận hành của máy xyclôtrôn; khái niệm tương tác hạt nhân; các đại lượng được bảo toàn trong tương tác hạt nhân; cách tính năng lượng trong phản ứng hạt nhân; khả năng vỡ hạt nhân; viết được công thức tính năng lượng vỡ hạt nhân; nắm nguyên tắc tạo phản ứng dây chuyền; nguyên tắc bom A và nguyên tắc lò phản ứng hạt nhân; điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch; viết được các phản ứng trong chu trình Bête; biết nguyên tắc bom khinh khí.
Kĩ năng:
 7.5/  Thuyết tương đối:  Thành thạo kĩ năng tính toán, giải các bài tập cơ bản về sự so sánh độ dài và so sánh thời gian. Hiểu sâu sắc ý nghĩa của hệ thức Anhxtanh. Phân biệt được điều kiện áp dụng đối với cơ học cổ điển và cơ học hiện đại, cũng như bằng phương pháp đối chiếu để có phương pháp phân biệt và ghi nhớ sự khác biệt giữa hai hệ thống công thức tính các đại lượng vật lí cơ sở.

7.6/ /  Lí thuyết lượng tử:  Vận dụng nhuần nhuyễn các đại lượng đặc trưng trong hiện tượng bức xạ nhiệt, phân biệt được năng suất phát xạ đơn sắc và năng suất phát xạ toàn phần. Nhận thức được cuộc khủng hoảng vật lí  lịch sử đối với thuyết sóng  trong việc giải thích sự bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối cũng như thấy được sự thông thái của con người trong quá trình khám phá những bí ẩn trong thế giới tự nhiên. Thấy được công lao của Plăng, cha đẻ thuyết quantum năng lượng, mở màn cho kỉ nguyên vật lí hiện đại. Bên cạnh đó, thành thạo kĩ năng vận dụng thuyết photon của Anhxtanh để tính toán các bài tập cơ bản và các bài toán nâng cao về hiện tượng quang điện ngoài. Vận dụng nhuần nhuyễn các công cụ toán học để tính toán bước sóng Đờ Brơi trong hai trường hợp sử dụng cơ học cổ điển và cơ học hiện đại. Vận dụng được các lập luận cơ bản trong việc viết phương trình Srôđinghe, nhằm tìm hàm sóng của vi hạt thông qua các bài toán lượng tử cơ bản là hạt trong giếng thế năng sâu vô hạn và bài toán về hiệu ứng đường ngầm.
7.7/  Nguyên tử: Thành thạo kĩ năng viết hàm sóng êléctrôn trong nguyên tử hiđrô, hiểu thấu được  các mức năng lượng của êléctrôn trong nguyên tử chỉ phụ thuộc vào số lượng tử chính n. Trên cơ sở đó, tính toán được tần số và bước sóng của ánh sáng đối với các vạch quang phổ do nguyên tử hiđrô bị kích thích phát ra và tiến đến giải thích quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử kim loại kiềm. Hiểu sâu sắc ý nghĩa của các quy tắc dịch chuyển đối với êléctrôn trong nguyên tử. Đặc biệt, trong trường hợp tính đến spin êléctrôn, làm xuất hiện sự tạo thành các vạch bội trong quang phổ phát xạ. 
7.8/  Hạt nhân nguyên tử: Vận dụng nhuần nhuyễn những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử trong việc xác định các đồng vị, đồng khối hạt nhân nguyên tử. Tính toán thành thạo kích thước của hạt nhân nguyên tử thông qua bán kính điện của nó. Lập luận rõ ràng đối với tính bền vững của hạt nhân nguyên tử thông qua năng lượng liên kết riêng và qua đó xác định được những hạt nhân nguyên tử bền vững đã được xác định đối với những nguyên tố nằm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn Menđêlêép. Cuối cùng, thành thạo kĩ năng tính toán năng lượng nhiệt trao đổi trong phản ứng hạt nhân. Thấu hiểu hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng và thu năng lượng. Hiểu được công thức tính năng lượng ngưỡng đối với phản ứng hạt nhân thu năng lượng.  
Thái độ nghề nghiệp:

7.9/  Quan tâm nhắc nhở, hướng dẫn nhận thức để sinh viên thấy được vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và triển vọng trong cộng đồng xã hội của ngành nghề mình đã chọn. Đồng thời, giúp sinh viên khẳng định được vị trí và ý nghĩa của học phần vật lí 2 mà giảng viên đang giảng dạy trong chương trình đào tạo. Qua đó, giúp sinh viên có động cơ học tập đúng đắn nhằm tích cực học tập. Đối với từng bài học, quán triệt mục tiêu về thái độ cần hình thành được sau bài học qua đó, hình thành thái độ nghề nghiệp của sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở trường và tự rèn luyện ở nhà. 

7.10/  Sinh viên ngoài việc phải chủ động trong quá trình học tập còn phải tích cực tự giác rèn luyện trong thời gian được đào tạo tại nhà trường. Cụ thể, phải tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các hội thảo, hội nghị, các buổi thực tế của lớp, của khoa, của khóa học và của nhà trường tổ chức. Phải biết năng động, có sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định

- Dự lớp: Đủ tỉ lệ phần trăm số tiết dự lớp theo quy định của nhà trường.

- Bài tập: Làm và nộp bài tập đầy đủ theo quy định của giảng viên.
- Tiểu luận: Thực hiện và nộp đúng hạn nếu giảng viên có kế hoạch. 
- Thu hoạch: Làm và nộp bài thu hoạch đúng hạn nếu giảng viên có kế hoạch.
9. Tài liệu học tập 
            - Giáo trình chính: Giáo trình vật lí 2 đã được Hội đồng Khoa học nghiệm thu và Hiệu trưởng duyệt sử dụng.


- Sách, tài liệu tham khảo:

· Lương Duyên Bình, Vật lí Đại cương Tập 1, 2, 3, NXB Giáo Dục, 2003.

· Lương Duyên Bình, Bài tập Vật lí Đại cương Tập 1, 2, 3, 4 NXB  Giáo Dục, 2001.

10. Tỉ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
     50%  bao gồm:



+ Dự lớp:
     10%



+ Làm bài tập:





+ Tiểu luận:
     20%


+ Thi giữa kì:

     20%


- Thi cuối học kì:            50% 
Bài thi tự luận, không sử dụng tài liệu. Thời gian 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 
Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI (2/0/4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	+ Phân biệt được thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng.

+ Phân biệt được các định nghĩa đối với các đại lượng trong vật lí hiện đại so với vật lí cổ điển.

-Hiểu khái niệm thuyết tương đối hẹp.
-Viết được các công thức biến đổi Loren từ hệ K sang hệ K’ và  ngược lại.


	Nội dung giảng dạy

Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI

+ Bài 1  Thuyết tương đối hẹp 

I.Khái niệm mở đầu

II.Các tiên đề Anhxtanh

1.Nguyên lí tương đối 

2.Nguyên lí về sự bất biến của tốc độ ánh sáng

III.Động học tương đối tính. Phép biến đổi Loren

1.Sự mâu thuẫn của phép biến đổi Galile với thuyết tương đối Anhxtanh 

2.Phép biến đổi Loren

Phương pháp giảng dạy:   
+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 1:

Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
+ Bài 1  Thuyết tương đối hẹp (trang 3 - trang 4)
IV.Các hệ quả của phép biến đổi Loren 

1.Khái niệm về tính đồng thời và quan hệ nhân quả

2.Sự co ngắn Loren

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+ Tìm hiểu tính tương đối của khái niệm đồng thời.
+ Tìm hiểu công thức so sánh độ dài.
+ Tìm hiểu công thức so sánh thời gian.


	
	

	Tuần thứ 2: 
Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI (tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	+ Phân biệt được thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng.

+ Phân biệt được các định nghĩa đối với các đại lượng trong vật lí hiện đại so với vật lí cổ điển.

-Hiểu được cách diễn đạt các vấn đề trong động lực học tương đối tính của Anhxtanh.

-Hiểu được cách giải thích của Anhxtanh về sự phóng xạ.

-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.

	Nội dung giảng dạy:

Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
+ Bài 1   Thuyết tương đối hẹp 
V.Động lực học tương đối tính

1.Phương trình cơ bản của chuyển động chất điểm

2.Động lượng và năng lượng

3.Các hệ quả  

4.Ứng dụng cho sự phóng xạ 

5.Ý nghĩa triết học của hệ thức Anhxtanh
+ Bài tập 

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 2:

Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
+ Bài 2  Nguyên lí tương đương (trang 7)
I. Sơ lược về thuyết tương đối rộng Anhxtanh

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+ Tìm hiểu sơ lược về thuyết tương đối rộng Anhxtanh.



	Tuần thứ 3: 

Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI (tt)

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	+ Nhận thức được các quan điểm lí luận của các nhà vật lí.

+ Phân biệt được các định nghĩa đối với hai đại lượng đặc trưng trong bức xạ nhiệt là năng suất phát xạ đơn sắc và năng suất phát xạ toàn phần.
-Hiểu được sự bằng nhau tuyệt đối của khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn.

-Hiểu khái niệm bức xạ nhiệt

-Hiểu được các đại lượng đặc trưng trong bức xạ nhiệt

-Phân biệt được năng suất phát xạ đơn sắc với năng suất phát xạ toàn phần trong bức xạ nhiệt.


	Nội dung giảng dạy

Chương I: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
+ Bài 2  Nguyên lí tương đương
II. Nguyên lí tương đương
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 3  Bức xạ nhiệt
I.Phát xạ và hấp thụ 

II.Các đại lượng đặc trưng

1.Năng suất phát xạ toàn phần

2.Hệ số hấp thụ đơn sắc

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 3:

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 3  Bức xạ nhiệt (trang 10 – trang 11)
III.Định luật Kiarơkhốp
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+ Tìm hiểu nội dung định luật Kiarơkhốp về bức xạ nhiệt.
+ Tìm hiểu phổ bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối.



	Tuần thứ 4: 

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ(tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	+ Nhận thức được quan điểm lí luận của Anhxtanh về photon.

+ Hiểu thấu việc xác định được giới hạn quang điện của mỗi kim loại của thuyết photon.

-Hiểu ý nghĩa của thuyết Plăng.
-Hiểu được các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối.


	Nội dung giảng dạy

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 4 Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối
I.Thuyết Plăng

1.Sự thất bại của thuyết sóng ánh sáng trong việc giải thích hiện tượng bức xạ nhiệt 

2.Thuyết Plăng

II.Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối 

1.Định luật Stêphan– Bônxman

2.Định luật Vin
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 4:

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 5 Thuyết photon (trang 14 – trang 16)
I.Thuyết photon
II.Hiện tượng quang điện

1.Hiện tượng quang điện

2.Giải thích các định luật quang điện

3.Động lực học photon

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu nội dung thuyết photon

+Tìm hiểu sự vận dụng thuyết photon để giải thích các định luật quang điện

+Tìm hiểu các công thức động lực học đối với photon



	
	

	Tuần thứ 5: 

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ(tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài tập 
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 6  Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
I.Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	+ Thấy được khả năng lí luận của các nhà vật lí hiện đại trong quá trình biểu diễn toán học đối với hai tính chất sóng – hạt của vi hạt.

+ Hiểu thấu biểu diễn phức đối với hàm sóng của vi hạt.
-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.

-Hiểu được cách xác định lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

- Hiểu được các hàm sóng biểu diễn tính sóng và tính hạt của ánh sáng.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 5:

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 6 Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
(trang 18 – trang 19)

II.Giả thuyết Đờ Brơi

III.Hiệu ứng Côngtơn
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+ Tìm hiểu nội dung giả thuyết Đờ Brơi.
+ Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của hiệu ứng Côngtơn . 

	
	

	Tuần thứ 6: 

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ(tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 


	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài tập 
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 7  Hệ thức bất định

I.Hệ thức bất định 

II.Ý nghĩa triết học của hệ thức bất định Haidenbec

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	+ Thấy được khả năng lí luận của các nhà vật lí hiện đại trong quá trình biểu diễn toán học đối với hai tính chất sóng – hạt của vi hạt.

+ Hiểu thấu biểu diễn phức đối với hàm sóng của vi hạt.
-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.

-Hiểu ý nghĩa của hệ thức bất định Haidenbéc

-Ví dụ minh họa được hệ thức bất định

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 6:

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 8  Hàm sóng (trang 23)
I.Hàm sóng 

II.Ý nghĩa thống kê của hàm sóng
III.Điều kiện của hàm sóng 

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+ Tìm hiểu ý nghĩa của hàm sóng và ý nghĩa thống kê của hàm sóng trong cơ học lượng tử.


	
	

	Tuần thứ 7: 

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ(tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 9 Hạt trong giếng thế năng
I.Phương trình Srôđinghe

II.Hạt trong giếng thế năng 

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.


	+ Thấy được khả năng lí luận của các nhà vật lí hiện đại trong quá trình biểu diễn toán học đối với hai tính chất sóng – hạt của vi hạt.

+ Hiểu thấu biểu diễn phức đối với hàm sóng của vi hạt.

-Hiểu ý nghĩa của phương trình Srôđinghe

-Hiểu nội dung việc xác định hàm sóng vi hạt trong giếng thế

-Hiểu nội dung việc chuẩn hóa hàm sóng

-Hiểu được việc xác định các mức năng lượng khả dĩ của vi hạt

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 7:

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 10  Hiệu ứng đường ngầm. Dao động tử điều hòa (trang 27 – trang 29)
I.  Hiệu ứng đường ngầm

	+Tìm hiểu khả năng xuyên rào thế năng của vi hạt

+Tìm hiểu cách tính hệ số truyền qua rào thế năng hình chữ nhật.

	-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	

	
	

	Tuần thứ 8: 

Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ(tt)

Chương III: NGUYÊN TỬ ( 2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung


	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương II: LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
+ Bài 10  Hiệu ứng đường ngầm. Dao động tử điều hòa

II. Dao động tử điều hòa 
Chương III: NGUYÊN TỬ

+ Bài 11 Nguyên tử hiđrô
I.Hàm sóng của êlectrôn trong nguyên tử hiđrô

II.Trạng thái và năng lượng của êlectrôn 

1.Các trạng thái lượng tử

2.Năng lượng của êlectrôn

III. Quang phổ 

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	+ Thấy được khả năng lí luận của các nhà vật lí hiện đại trong quá trình xác định sự vận động của êléctrôn trong nguyên tử.

+ Hiểu thấu cách giải thích quang phổ nguyên tử thông qua các quy tắc dịch chuyển của êléctrôn trong nguyên tử từ các mức năng lượng cao về các mức năng lượng thấp.
-Hiểu được ý nghĩa của việc khảo sát dao động tử điều hòa.
-Hiểu được các trạng thái và các mức năng lượng của êlectrôn trong nguyên tử hiđrô

-Giải thích được quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 8:

Chương III: NGUYÊN TỬ

+ Bài 12Nguyên tử kim loại kiềm (trang 36 – trang 37)
I.Năng lượng của êlectrôn hoá trị trong nguyên tử kim loại kiềm

II.Quang phổ của nguyên tử kim loại kiềm
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu lí luận trong quá

 trình xác định sự vận động của

 êléctrôn trong nguyên tử kim

 loại kiềm từ cơ sở bài toán sự

 vận động của êléctrôn trong

 nguyên tử hiđrô .

+Tìm hiểu cách giải thích quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử liti

-Hiểu ý nghĩa các dãy chính, các dãy phụ và dãy cơ bản

	Tuần thứ 9: 

Chương III: NGUYÊN TỬ  (tt) ( 2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

Chương III: NGUYÊN TỬ

Bài tập

+ Thi giữa học phần (Chương I &II) (1 tiết)

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.


	+ Phân biệt được các quy tắc dịch chuyển của êléctrôn trong nguyên tử trong hai trường hợp không xét spin và có xét spin.

-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.

-Đánh giá quá trình học tập hai nội dung thuyết tương đối và lí thuyết lượng tử, cho cột điểm hệ số 2.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 9:

Chương III: NGUYÊN TỬ

+ Bài 13 Momen động lượng orbital và momen từ
(trang 38 – trang 40)

I. Momen động lượng orbital

II. Momen từ

1.Momen từ
2.Hiệu ứng Zimen
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu momen động lượng orbital và momen từ của  êléctrôn trong nguyên tử.
+Tìm hiểu cách giải thích sự tách vạch quang phổ trong từ trường mạnh.



	
	

	Tuần thứ 10: 

Chương III: NGUYÊN TỬ  (tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ Bài 14  Spin êléctrôn

I.Các sự kiện thực nghiệm xác nhận sự tồn tại của spin êlectrôn
II.Trạng thái và năng lượng êlectrôn trong nguyên tử

III.Cấu tạo bội của vạch quang phổ

+ Bài tập 
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng tranh ảnh từ internet.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	-Hiểu khái niệm spin của êlectrôn

-Hiểu được các trạng thái và các mức năng lượng êlectrôn trong nguyên tử

-Hiểu cấu tạo bội của vạch quang phổ

-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.
+ Thấy được lí luận trong quá trình xác định sự vận động của êléctrôn trong nguyên tử kim loại kiềm từ cơ sở bài toán sự vận động của êléctrôn trong nguyên tử hiđrô .

+ Phân biệt được các quy tắc dịch chuyển của êléctrôn trong nguyên tử trong hai trường hợp không xét spin và có xét spin.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 10:

Chương III: NGUYÊN TỬ 
+ Bài 15 Khái niệm hệ thống tuần hoàn 

(trang 46 – trang 47)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu quy luật phân bố êlectrôn trong nguyên tử

+Tìm hiểu cách viết cấu hình êlectrôn trong nguyên tử hay iôn.


	
	

	Tuần thứ 11: 

Chương III: NGUYÊN TỬ  (tt)

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  ( 2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương III: NGUYÊN TỬ

+ Bài tập

Chương III: NGUYÊN TỬ

+ Bài 16  Hệ hạt đồng nhất
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.


	+ Thấy được quá trình tìm tòi xác định cấu trúc của hạt nhân nguyên tử .

+ Phân biệt được các khái niệm đồng vị và đồng khối.
-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.
-Hiểu khái niệm hệ hạt đồng nhất

-Viết được hàm sóng của hệ hạt đồng nhất

-Phân biệt được hàm sóng đối xứng và hàm sóng phản đối xứng

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 11:

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
+ Bài 17 Những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử  (trang 51)
I.Cấu tạo hạt nhân 

II.Kích thước hạt nhân 

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Giáo trình vật lí 2 
	+Tìm hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử.
+ Tìm hiểu công thức tính kích thước hạt nhân nguyên tử. 


	
	

	Tuần thứ 12: 

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
+ Bài 17  Những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử 
III.Spin hạt nhân

IV.Momen từ hạt nhân 

V.Lực hạt nhân 

VI.Khối lượng và năng lượng liên kết hạt nhân
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
+ Bài tập 
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.
	+ Thấy được quá trình tìm tòi xác định cấu trúc của hạt nhân nguyên tử .

+ Hiểu sâu sắc đơn vị u.

-Hiểu khái niệm spin hạt nhân

-Hiểu được thực nghiệm xác định tính bền vững của hạt nhân theo năng lượng liên kết riêng

-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 12:

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
+ Bài 18 Hiện tượng phóng xạ (trang 56 – trang 57)
I.Định luật phân rã

 -Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu bản chất hiện tượng phóng xạ

+Tìm hiểu bản chất các loại tia phóng xạ

+Tìm hiểu cách chứng minh định luật phân rã



	Tuần thứ 13: 

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  (tt) (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
+ Kiểm tra chương III (Nguyên tử)
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài 18  Hiện tượng phóng xạ
II.Quy tắc di chuyển. Họ phóng xạ tự nhiên 

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.


	+ Thấy được khả năng tự vận động biến đổi bản chất của hạt nhân nguyên tử để tự đạt được bản chất mới có tính bền vững hơn cho tới bền vững nhất.

+ Phân biệt được các khái niệm chu kì nửa rã với thời gian sống trung bình của hạt nhân nguyên tử.

-Đánh giá quá trình học tập nội dung nguyên tử, cho cột điểm hệ số 1.
-Hiểu được quy tắc di chuyển trong các loại phóng xạ và bốn họ phóng xạ tự nhiên



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 13:

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài 19  Các phương pháp gia tốc hạt
(trang 61 – trang 63)

I.Máy gia tốc tĩnh điện Vanđơgraf

II.Máy gia tốc xyclôtrôn

1.Cấu tạo và vận chuyển 

2.Chu kì quay của hạt
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu vì sao phải gia tốc hạt

+Tìm hiểu cấu tạo và vận chuyển của máy Vanđơgraf

+Tìm hiểu cấu tạo và vận chuyển của máy xyclôtrôn



	
	

	Tuần thứ 14: 

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (tt) (2/0/4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài tập 
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài 20  Tương tác hạt nhân

I.Các loại tương tác hạt nhân

II.Các định luật bảo toàn trong tương tác hạt nhân

III.Hệ thức năng lượng trong phản ứng hạt nhân

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.


	+ Thấy được sự sáng tạo của con người trong quá trình tìm kiếm phương pháp hữu hiệu để gia tốc hạt.

+ Phân biệt được ba loại tương tác hạt nhân, đặc biệt là va chạm đàn hồi và va chạm không đàn hồi.
-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.
-Hiểu khái niệm tương tác hạt nhân

-Hiểu được các đại lượng được bảo toàn trong tương tác hạt nhân

-Hiểu được cách tính năng lượng trong phản ứng hạt nhân



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 14:

Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài 21 Sự vỡ hạt nhân (trang 67 – trang 69)
I.Năng lượng vỡ hạt nhân

II.Phản ứng dây chuyền của sự vỡ nhân urani

III.Nguyên tắc lò phản ứng
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Giáo trình vật lí 2
	+Tìm hiểu khả năng vỡ hạt nhân
+Tìm hiểu công thức tính năng lượng vỡ hạt nhân
+Tìm hiểu nguyên tắc tạo phản ứng dây chuyền
+Tìm hiểu nguyên tắc bom A và nguyên tắc lò phản ứng hạt nhân


	
	

	Tuần thứ 15:

 Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  (tt) (2/0/4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài tập 
Chương IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  
+ Bài 22 Phản ứng nhiệt hạch

I.Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch

II.Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ 

III.Phản ứng nhiệt hạch không điều khiển 

IV.Phản ứng nhiệt hạch điều khiển 

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng kèm đàm thoại.

+ Sử dụng hình ảnh minh họa.

+ Đặt vấn đề để sinh viên thuyết trình, thảo luận.


	+ Thấy được sự siêu việt trong lí luận của con người khi tìm kiếm nguồn năng lượng từ nguyên tử để ứng dụng vì mục đích hòa bình.

+ Phân biệt được hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng và phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.
-Hiểu điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch

-Viết được các phản ứng trong chu trình Bête

-Hiểu được nguyên tắc bom H

-Rèn luyện kĩ năng lí luận giải bài tập.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học_Tuần thứ 15:

Tự ôn thi kết thúc học phần vật lí 2
(xem đề cương Ôn tập Thi Kết thúc học phần)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Giáo trình vật lí 2
	+ Tổng hợp hệ thống kiến thức của học phần vật lí 2.




12. Ngày phê duyệt: ngày……..tháng………năm 2013
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng                                     Trưởng khoa
                                  Tổ trưởng bộ môn
                                                                                                            Th.S Nguyễn Quỳnh Giao

14. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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